
UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số:             /QĐ-SGDĐT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Điện Biên, ngày          tháng 12 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ ứng dụng 

 Công nghệ thông tin cơ bản, khóa 23 của Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo 
 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Căn cứ Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 03/6/2022 của UBND tỉnh 

Điện Biên về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở 

Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 

21/6/2016 của Bộ Giáo dục Đào tạo và Bộ Thông tin Truyền thông quy định tổ 

chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục thường xuyên chuyên nghiệp và 

Nghiên cứu khoa học, Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học trực thuộc Sở 

Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 312/TTr-NNTH ngày 22/12/2022 về việc đề 

nghị công nhận kết quả thi kết thúc khóa đào tạo, bồi dưỡng và thi cấp chứng 

chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản - Khóa 23. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt, công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công 

nghệ thông tin cơ bản - Khóa 21, 22 cho Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học trực 

thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo gồm 42 học viên (có danh sách kèm theo).  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng phòng các phòng 

chuyên môn, nghiệp vụ Sở Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ - 

Tin học trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lãnh đạo Sở GDĐT; 

- Lưu VT, GDCN.  

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Đoạt 



 

DANH SÁCH 

Học viên được công nhận kết quả thi, cấp chứng chỉ ứng dụng  

Công nghệ thông tin cơ bản – Khóa 23 của trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo  

(Kèm theo Quyết định số                /QĐ-SGDĐT ngày              /12/2022  

của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

 

TT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh 
Giới 

tính 
Dân tộc 

Điểm thi Ghi chú 

Trắc 

nghiệm 

Thực 

hành 
 

1  Quàng Văn An 03/01/1995 Lai Châu Nam Thái 7,0 7,0  

2  Nguyễn Ngọc Anh 25/10/1997 Hà Nội Nam Kinh 9,0 8,0  

3  Lường Thị  Ành 15/11/1989 Điện Biên Nữ Thái 5,0 7,0  

4  Tòng Thị  Chăm 21/07/2000 Điện Biên Nữ Thái 10,0 8,0  

5  Lò Thị  Chấm 02/09/1985 Lai Châu Nữ Thái 8,0 8,5  

6  Vàng A  Chìa 09/11/1992 Điện Biên Nam Mông 9,0 9,0  

7  Quàng Văn Đại 19/10/1979 Điện Biên Nam Thái 8,0 6,0  

8  Lăng Văn  Điệp 28/09/1987 Điện Biên Nam Kinh 7,5 8,0  

9  Trần Công  Định 28/10/1996 Điện Biên Nam Kinh 8,0 8,0  

10  Nguyễn Thị Thu Hà 02/12/1984 Điện Biên Nữ Kinh 7,5 8,0  

11  Tao Văn Hạnh 30/10/1988 Điện Biên Nam Thái 6,5 7,0  

12  Nguyễn Thị  Hoa 08/05/1980 Lai Châu Nữ Kinh 9,0 8,5  

13  Quàng Văn Hom 06/04/1983 Điện Biên Nam Thái 7,0 6,5  

14  Lèng Văn Huế 21/10/1998 Lai Châu Nam Thái 9,0 7,0  

15  Nguyễn Thị Thu Huyền 18/08/1999 Điện Biên Nữ Kinh 8,5 8,5  

16  Lò Văn  Lản 15/10/1989 Điện Biên Nam Lào 8,0 6,0  

17  Trần Thị Mỹ Linh 06/11/1990 Lai Châu Nữ Kinh 9,0 9,0  

18  Vàng Thị  Ly 13/11/1991 Điện Biên Nữ Mông 7,0 6,5  

19  Vừ A  Minh 02/01/1996 Điện Biên Nam Mông 6,0 6,5  

20  Lường Thị  Nghĩa 17/05/1989 Điện Biên Nữ Thái 6,0 7,5  

21  Khoàng Văn Ngoan 01/01/1991 Điện Biên Nam Thái 6,0 7,0  

22  Lò Hải Nguyên 02/02/2001 Điện Biên Nữ Thái 9,0 9,0  

23  Lò Văn  Cường 15/06/1993 Lai Châu Nam Thái 9,0 8,0  

24  Khoàng Quang Hưng 05/08/2000 Lai Châu Nam Thái 7,5 6,0  

25  Quàng Thị  Hương 07/06/2001 Lai Châu Nữ Thái 7,0 6,5  



 

TT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh 
Giới 

tính 
Dân tộc 

Điểm thi Ghi chú 

Trắc 

nghiệm 

Thực 

hành 
 

26  Hoàng Thị Mai 12/04/1985 Cao Bằng Nữ Mông 7,0 7,0  

27  Vì Thị  Nguyệt 08/09/1991 Điện Biên Nữ Thái 7,0 7,5  

28  Đỗ Thị  Nhung 29/06/1988 Thái Bình Nữ Kinh 8,0 9,0  

29  Lò Thị  Nhung 02/08/1994 Lai Châu Nữ Thái 7,5 9,0  

30  Ngô Thị Kiều Oanh 15/10/1991 Điện Biên Nữ Kinh 7,5 8,5  

31  Cà Văn Phiến 13/12/1969 Lai Châu Nam Thái 7,5 7,0  

32  Nguyễn Ngọc Quý 11/04/1989 Lai Châu Nam Kinh 6,5 7,5  

33  Vừ A  Sình 05/10/1990 Điện Biên Nam Mông 5,5 6,5  

34  Trần Danh Sơn 01/01/1985 Điện Biên Nam Kinh 6,0 6,5  

35  Nguyễn Đức Tân 31/07/1990 Lai Châu Nam Kinh 6,0 7,0  

36  Nguyễn Đăng  Thắng 10/01/1986 
Thanh 

Hóa 
Nam Kinh 8,0 9,5  

37  Lò Thị  Thanh 05/10/1993 Lai Châu Nữ Thái 5,5 6,0  

38  Nguyễn Thị  Thu 14/09/2001 Lai Châu Nữ Thái 7,0 6,5  

39  Nguyễn Thị  Thu 01/09/1989 Lai Châu Nữ Kinh 6,0 7,5  

40  Bùi Thọ Thức 11/02/1984 Thái Bình Nam Kinh 8,0 8,0  

41  Lê Quỳnh  Trang 07/08/1998 Điện Biên Nữ Kinh 9,0 9,0  

42  Nguyễn Minh Tuấn 23/08/1978 Điện Biên Nam Kinh 6,5 7,0  

 (Danh sách gồm 42 học viên được công nhận) 
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